
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

19/07/2023 Khối ngoại tiếp tục mua ròng 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,172.98 231.47 87.13 

% ngày -0.09% 0.02% 0.13% 

% tuần 1.94% 0.76% 1.40% 

% tháng 5.28% 1.10% 2.84% 

% năm -0.20% -18.86% -0.50% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 17,903 2,047 1,053 

TB 1 
tháng 

16,799 1,837 1,084 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,230.75 81.45 10.55 

Bán 1,014.39 9.68 14.10 

Giá trị 
ròng 

216.36 71.76 -3.56 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 87 149 

Mã Giảm 305 109 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 13.89 18.85 13.90 

Vốn hóa 
TT 4,715 289 1,081 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.26% 2.90% 6.22% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số có sự phân hóa với chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0.09% dừng 

tại 1172.98 điểm, chỉ số HNX-Index và Upcom-Index ngược chiều tăng lần 

lượt 0.22% và 0.13%. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 17,812 tỷ đồng trên cả 

3 sàn. 

Số mã giảm áp đảo trong phiên hôm nay với riêng chỉ số VN30-Index có 19 

mã giảm và 8 mã tăng. Nhóm Ngân hàng tiếp tục là điểm sáng với VCB 

(2.1%), HDB (2.4%) trong khi MBB, TPB, BID, VPB bị chốt lời với mức giảm 

hơn 1%. Ngoài ra, VIC, VRE, VND, NLG, PLX, DXG cũng bị chốt lời khá 

trong phiên hôm nay.  

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa ghi nhận diễn biến tích cực với BMP, DHG, 

IMP, PPC tăng hết biên độ.  

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp với giá trị 282 tỷ đồng 

toàn thị trường trong đó VNM (90 tỷ), VHM (80 tỷ), HPG (69 tỷ) là các mã 

dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, VCB (115 tỷ), MSN (46 tỷ), 

TPB (40 tỷ) bị bán ròng khá nhất. 

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế 

tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1,165 

điểm. Đồng thời, chúng tôi đánh giá thị trường có thể đang điều chỉnh kỹ 

thuật sau 8 phiên tăng liên tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm quay trở 

lại đà tăng về mức 1,200 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý vẫn đang trong vùng 

lạc quan. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ 

trọng cổ phiếu cao trong danh mục và chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TĂNG TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  TĂNG TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  TĂNG TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  TĂNG TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
TĂNG TĂNG 1000 1150 804 750 

 
 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1172.98 -0.09%  HNI 231.47 0.02%   UPCoM 87.13 0.13% 

VN30 1165.19 -0.14%  HN30 451.73 0.80%         

VN Mid 1567 0.27%  
VNX 
AllSh 

1145.86 0.18%         

VN Small 1383.68 -0.35%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1230.75    Mua 81.45     Mua 10.55   

Bán 1014.39    Bán 9.68     Bán 14.10   

GT ròng 216.36    GT ròng 71.76     GT ròng -3.56   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

VTO 640 6.98%  PVI 5100 9.85%   MVC 1048 12.33% 

SZC 2300 6.97%  CEO 1500 9.80%   TID 1137 4.31% 

BMP 6600 6.95%  IVS 1100 9.57%   VLC 534 3.22% 

PVP 1000 6.94%  L14 2200 5.41%   PBC 435 3.15% 

DHA 3100 6.94%  NTP 1900 4.52%   SIP 3834 3.13% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

DXS -620 -6.05%  GKM -2500 -6.94%   VHG -156 -4.33% 

QCG -510 -5.41%  DL1 -300 -5.17%   DDV -431 -3.85% 

KHG -310 -4.53%  VC7 -1000 -4.65%   BMS -356 -3.10% 

LDG -230 -4.16%  EVS -700 -4.22%   VGG -950 -2.56% 

POM -350 -4.14%  VC2 -500 -3.45%   G36 -223 -2.12% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH cao 
nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 493,601    PVS 16,490     ACV 176,209   

VHM 256,037    IDC 14,520     VGI 80,548   

BID 236,233    THD 13,825     BSR 56,522   

VIC 200,994    KSF 12,150     MCH 54,393   

GAS 191,012    PVI 12,134     VEA 50,024   

         

KLGD 
nhiều nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

DIG 39,472,800 23,979,761  SHS 16,783,226 20,806,047   BSR 8,500,025 8,709,427 

NVL 34,688,200 33,031,144  IDC 8,203,051 2,813,129   DDV 4,410,376 1,859,910 

VIX 34,498,800 20,812,251  PVS 5,317,110 6,409,825   ABB 4,356,285 1,637,972 

SHB 31,385,100 21,251,703  MBS 3,745,049 3,144,704   SBS 3,547,919 3,416,774 

DXG 30,400,300 17,896,253  TNG 3,115,043 1,665,457   C4G 3,324,791 3,638,674 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Công nghiệp nặng

Ngân hàng

Viễn thông di động

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh

Lâm nghiệp và Giấy

Nước & Khí đốt

Dược phẩm



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VNM 90,248 VCB 115,383 

VHM 79,835 MSN 42,002 

HPG 68,729 #N/A #N/A 

SSI 31,916 #N/A #N/A 

MWG 31,362 TPB 39,526 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

SHS 29,944 IVS 1,673 

TNG 21,470 IDJ 761 

PVI 12,351 NVB 711 

IDC 5,755 CEO 82 

PVS 4,150 APS 61 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

LTG 2,729 QNS 5,035 

VGT 1,370 VEA 2,444 

VGG 1,223 ACV 1,925 

MCH 612 MCM 401 

PHP 417 BSR 354 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VPB 83,668 VCB 46,020 

STB 26,870 FUEVFVND 43,305 

CTG 22,021 E1VFVN30 36,746 

PNJ 12,973 VSC 33,263 

TPB 12,248 BCM 16,892 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

    GKM 3,435 

    IDC 136.8 

    TAR 1.8 

    LIG 0.5 

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 622.56 QTP 19,701 

    VTP 4,257 

    IFS 0.1 

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 1.9x 1.6x 1.7x 

P/E  20.4x 14.8x 13.6x 15.5x 

ROE % 8.20 11.65 10.89 12.82 

ROA % 2.13 3.30 2.39 2.03 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
518.60 639.36 163.96 191.74 

GTGD 
Tỷ 

USD 
0.90 0.55 0.04 0.60 

LS cổ 
tức 

% 3.26 4.13 2.58 1.65 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam



 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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